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Khoa PL Hành chính - nhà nước

1 460126 Dương Thị Huyền 10/12/2003 Bắc Kạn Nữ Tày Việt Nam 2025 129 7,92 3,18 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Thừa 
5.474.000 Không có

2 460209 Trần Thị Kim Cúc 25/01/2003 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,42 3,48 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
3 460410 Phạm Hoàng Hà 18/08/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,27 3,41 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
4 460412 Nguyễn Trung Hiếu 30/05/2003 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam 2025 129 8,31 3,40 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
5 460430 Vũ Hồng Ngọc 08/03/2003 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 2025 132 8,59 3,54 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
6 460444 Nguyễn Thị Thu Trang 11/05/2003 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,17 3,32 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
7 460449 Chu Thanh Tùng 19/07/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,84 3,11 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
8 460453 Trần Thị Xuân Bích 12/10/2003 Thanh Hoá Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,29 3,43 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
9 460455 Nguyễn Tài Giang 25/11/2003 Thanh Hoá Nam Kinh Việt Nam 2025 130 8,47 3,48 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
10 460458 Nguyễn Thị Hảo 05/12/2003 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 8,55 3,50 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

Khoa Pháp luật hình sự
1 460543 Phạm Thu Thùy 08/03/2003 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 8,09 3,30 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
2 460653 Đinh Bùi Quỳnh Anh 13/08/2002 Hoà Bình Nữ Mường Việt Nam 2025 132 7,02 2,66 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
3 460834 Nguyễn Bạch Kim Ngân 20/08/2003 Thanh Hoá Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,97 3,23 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 460844 Bùi Thị Phương Thảo 04/06/2003 Hoà Bình Nữ Mường Việt Nam 2025 132 7,40 2,87 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Thừa 
564.200 Không có

5 460850 Nguyễn Anh Tú 07/11/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 141 7,99 3,26 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
6 460853 Mạc Thị Ngọc Anh 19/10/2002 Tuyên Quang Nữ Tày Việt Nam 2025 130 7,14 2,73 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

Khoa Pháp luật dân sự
1 460958 Đinh Thị Mỹ Lệ 13/07/2002 Phú Thọ Nữ Mường Việt Nam 2025 135 7,09 2,67 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
2 460962 Lương Thị Kim Oanh 14/10/2002 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam 2025 135 7,28 2,85 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
3 461029 Nông Thị Vân Ly 22/06/2002 Cao Bằng Nữ Nùng Việt Nam 2025 129 7,65 3,06 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
4 461110 Phan Văn Định 03/11/2003 Nam Kinh Việt Nam 2025 129 6,99 2,66 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
5 461242 Phạm Phương Thảo 23/08/2003 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 2025 134 7,99 3,20 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
6 461245 Ngô Huyền Trang 01/10/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,58 3,04 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

Viện Luật so sánh

1 461616 Đặng Trung Hiếu 13/08/2003 Tuyên Quang Nam Kinh Việt Nam 2025 154 7,68 3,02 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

Khoa Pháp luật kinh tế
1 461805 Nguyễn Bảo Châu 21/08/2003 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 8,59 3,54 Giỏi Luật Kinh tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
2 461807 Trần Phạm Thảo Chi 27/09/2003 Lào Cai Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 8,11 3,31 Giỏi Luật Kinh tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
3 461938 Nguyễn Tuyết Nhi 08/03/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 8,11 3,32 Giỏi Luật Kinh tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
4 462129 Nguyễn Thị Khánh Linh 24/02/2003 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,31 3,42 Giỏi Luật Kinh tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
5 462253 Hà Thanh Tùng 19/07/2003 Thanh Hoá Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,37 2,88 Khá Luật Kinh tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

Khoa Pháp luật quốc tế
1 461318 Nguyễn Quang Huy 10/11/2002 Thái Nguyên Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,02 2,71 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
2 461323 Nguyễn Ngọc Liên 11/02/2003 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,60 3,01 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
3 461451 Lềm Văn Yên 07/02/2003 Sơn La Nam Thái Việt Nam 2025 129 7,47 2,98 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
4 461522 Vũ Quang Khải 23/09/2002 Lạng Sơn Nam Tày Việt Nam 2025 130 7,42 2,96 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
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5 462303 Đàm Hiền Anh 15/12/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,99 3,23 Giỏi Luật Thương 
mại quốc tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 462326 Nguyễn Duy Hùng 23/11/2003 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,84 3,19 Khá Luật Thương 
mại quốc tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

7 462330 Nguyễn Thị Linh 17/04/2003 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7,21 2,82 Khá Luật Thương 
mại quốc tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

8 462338 Nguyễn Lê Nghĩa 05/07/2003 Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,99 3,17 Khá Luật Thương 
mại quốc tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

9 462347 Phạm Minh Thảo 15/11/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7,50 2,98 Khá Luật Thương 
mại quốc tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

10 462348 Hoàng Đức Thịnh 11/10/2003 Hà Nội Nam Kinh Vietnam 2025 129 8,27 3,37 Giỏi Luật Thương 
mại quốc tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

11 462401 Trần Hữu Phúc An 21/08/2003 Nam Định Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,74 3,12 Khá Luật Thương 
mại quốc tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

12 462441 Lê Thị Ngọc 28/06/2002 Thanh Hoá Nữ Kinh việt nam 2025 129 7,70 3,11 Khá Luật Thương 
mại quốc tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

Khoa Ngoại ngữ Pháp lý
1 462519 Nguyễn Chung Hiếu 16/06/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,04 2,74 Khá Ngôn ngữ Anh Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
2 462522 Nghiêm Trần Hoàng 08/03/2003 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,84 3,16 Khá Ngôn ngữ Anh Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
3 462526 Nguyễn Tùng Lâm 23/10/2003 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,16 2,70 Khá Ngôn ngữ Anh Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
4 462610 Nguyễn Minh Châu 04/03/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7,95 3,23 Giỏi Ngôn ngữ Anh Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

Phòng Đào tạo đại học

1 462734 Vũ Hạnh Quyên 11/08/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 9,10 3,73 Xuất sắc Luật CTĐT 
CLC

Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 463119 Nguyễn Thanh Mai 17/10/2003 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 2025 131 8,48 3,51 Giỏi Luật CTĐT 
CLC

Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 463208 Bùi Mạnh Thành Đạt 30/11/2003 Thanh Hoá Nam Mường Việt Nam 2025 136 8,22 3,35 Giỏi Luật CTĐT 
CLC

Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 463210 Lê Minh Đức 09/11/2003 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,51 3,00 Khá Luật CTĐT 
CLC

Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 463213 Trịnh Ngọc Khánh 12/08/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 8,40 3,43 Giỏi Luật CTĐT 
CLC

Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 463232 Trần Hà Phương 13/08/2003 Lai Châu Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,25 3,37 Giỏi Luật CTĐT 
CLC

Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

7 463329 Nguyễn Việt Sơn 26/02/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 138 3,18 Khá

Luật chương 
trình liên kết 
đào tạo với 

Trường Đại học 
Arizona

Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

Phân hiệu Đăk Lắk
1 463439 Lương Nguyễn Thành Long 01/01/2003 Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,24 2,83 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
2 463459 Đào Phương Thảo 11/03/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,25 2,79 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
3 463502 Đỗ Thị Minh Anh 28/02/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7,51 2,99 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
4 463529 Lê An Huy 06/12/2002 Hà Nội Nam Kinh Việt nam 2025 129 7,72 3,10 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
5 463542 Nguyễn Phương Ly 27/07/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8,16 3,32 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
6 463584 Phạm Thành Lộc 23/01/2003 Nam Định Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7,36 2,91 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

Tổng số 57 sv, trong đó: ngành Luật: 27 sv; ngành Luật Kinh tế: 05 sv; ngành Luật TMQT: 08 sv; Ngôn ngữ Anh: 04 sv; ngành Luật CTĐT Chất lượng cao: 06 sv; ngành Luật CTĐT LK Arizona HK: 01 sv; ngành Luật Phân hiệu ĐL: 06 sv
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